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ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 5 

PHIẾU SỐ 06 
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others.  

(Tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại trong nhóm) 

1. C   2. C   3. A  4. D   5. A  6. B   

II. Search and circle the following words in the puzzle. (Hãy tìm trong ô chữ các từ sau 

và khoanh lại). 

 
 

III. Write questions for the underline words. (Viết câu hỏi cho các từ được gạch chân) 

1. What lesson did you have last Tuesday morning?  2. What is he eating?  

3. Who wants to jump rope?    4. Where is your sister going to?   

5. Why do you like English.    6. How much is the blue T-shirt. 

 

IV. Read and answer the questions (Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.) 

1. Flu starts in the autumn and ends in the spring. 

2. They are fever, headache, coughing, runny nose and sore throat 

3. Because flu viruses move quickly from person to person when they share things with 

each other. 

4. They should stay at home, get a lot of rest, drink a lot of water and eat healthy food. 

5. No, they shouldn’t. 

6. Yes, it does. 

V. Write the missing words to complete the sentences. (Điền các từ còn thiếu vào chỗ 

trống để hoàn thiện câu.) 

1. matter 2. Many 3. is having/ taking  4. Play  5.Did  6. time 

---- The end ---- 


